
 
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 
Kính gửi: Quý Công ty 

Căn cứ Công văn số 260/PCCC-CTPC ngày 29/5/2025 của Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (PC07) – Công an TP. Đà Nẵng về việc thẩm duyệt thiết kế hệ 
thống PCCC cho công trình Nhà xưởng sản xuất PCR (tên gọi trước đây: Xưởng 
đắp lốp ô tô); 

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là DRC) có nhu cầu lựa 
chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và giá cả cạnh tranh để thi công, lắp đặt 
hệ thống PCCC cho công trình Nhà xưởng sản xuất PCR. DRC trân trọng kính 
mời Quý Công ty tham gia chào giá với các nội dung sau: 

1. Hạng mục chào giá 

Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho công trình 
Nhà xưởng sản xuất PCR thuộc Công ty CP Cao su Đà Nẵng. 

2. Danh mục thiết bị, vật tư 

- Danh mục chi tiết thể hiện trong Phụ lục đính kèm. 

- Tất cả thiết bị, vật tư PCCC phải mới 100%, đáp ứng Tiêu chuẩn Việt 
Nam (TCVN) và quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

3. Nội dung và điều kiện chào giá 

Hồ sơ chào giá cần thể hiện đầy đủ các nội dung và cam kết sau: 
- Báo giá dựa trên hồ sơ thiết kế PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm 

duyệt, tham khảo thêm Bảng chào giá theo danh mục thiết bị, vật tư kèm theo Thư 
mời. 

- Bảng chào giá phải ghi rõ: chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá vật tư, 
chi phí nhân công. 

- Giá chào phải bao gồm toàn bộ: thuế VAT, phí kiểm định, chi phí vận 
chuyển, lắp đặt, và tất cả chi phí liên quan đến công tác nghiệm thu hệ thống 
PCCC. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí đến khi công trình được 
PC07 nghiệm thu đạt yêu cầu, đúng theo hồ sơ thẩm duyệt, không phát sinh thêm 
chi phí ngoài phạm vi chào giá. 

- Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, nội quy về an toàn lao 
động, PCCC và bảo vệ môi trường tại DRC. 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 CAO SU ĐÀ NẴNG 

 
    Số:     /TM-DRC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Đà Nẵng, ngày      tháng 8 năm 2025 
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- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16h30, ngày 08/9/2025. 
- Địa điểm nhận hồ sơ:  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

Phòng An toàn Lao động: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hải Vân, 
TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

5. Thông tin liên hệ: Để biết thêm chi tiết kỹ thuật hoặc đăng ký khảo sát 
thực tế, vui lòng liên hệ: 

- Phòng An toàn Lao động – Công ty CP Cao su Đà Nẵng 

- Điện thoại: 0236 3741512 

- Email: antoan@drc.com.vn 

DRC trân trọng kính mời và mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 
 
Nơi gửi: 
- Như trên; 
- Phòng BHNĐ (đăng website Cty); 
- Lưu VT, AT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Lê Hoàng Khánh Nhựt 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THIẾT BỊ, VẬT TƯ MỜI CHÀO GIÁ 

(Đính kèm thư mời chào giá số      /TM-DRC ngày     /08/2025 của Công ty cổ 
phần Cao su Đà Nẵng ) 

 

Số 
TT  

Nội dung công việc 
Nhãn 
hiệu 

Xuất xứ 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 

 
A HỆ THỐNG BÁO CHÁY          

1 Trung tâm báo cháy 15 kênh Horing Taiwan Cái 1  

2 Ắc quy 24V   Việt Nam Bộ 2  

3 
Aptomat 10A + chân đế cho trung 
tâm báo cháy  

  Hàn Quốc Cái 1  

4 Hộp nối kỹ thuật   Việt Nam Cái 1  

5 Đầu báo beam Horing Taiwan Cái 12  

6 Đầu báo khói thường Horing Taiwan Cái 53  

7 Đầu báo nhiệt thường Horing Taiwan Cái 1  

8 Điện trở cuối nguồn   Việt Nam Cái 15  

9 Nút nhấn khẩn cấp  Horing Taiwan Cái 12  

10 Chuông báo cháy thường 24VDC Horing Taiwan Cái 12  

11 Đèn báo cháy Horing Taiwan Cái 12  

12 Đèn báo phòng   Việt Nam Cái 10  

13 Vỏ tổ hợp chuông đèn   Việt Nam Cái 12  

14 Hộp nối kỹ thuật   Việt Nam Cái 1  

15 Đèn chiếu sáng sự cố   Trung Quốc Cái 26  

16 Đèn Exit thoát hiểm   Trung Quốc Cái 25  

17 
Dây tín hiệu báo cháy 2x1.0mm2, 
chống cháy  Escab China m 2.900  

18 
Dây nguồn 2x1.0mm2, chống 
cháy 

Escab China m 2.500  

19 
Ống bảo vệ dây dẫn D20 + phụ 
kiện 

SP  Việt Nam Cái 3.800  

20 Chống sét cho trung tâm báo cháy   Việt Nam Lô 1  

21 Vật tư phụ   Việt Nam Lô 1  

22 Chi phí kiểm định     Lô 1  

B HỆ THỐNG CHỮA CHÁY          
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B.1 HẠ TẦNG CHỮA CHÁY          

1 
Trụ chữa cháy 3 ngã DN100-
DN65x2  

Tomoken Việt Nam Cái        1   

2 
Tủ đựng phương tiện chữa cháy 
ngoài nhà (700x500x220x1.0mm) 

  Việt Nam Cái        1   

3 Cuộn vòi chữa cháy DN65-20m   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Cái        2   

4 Lăng phun DN65   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
cái        2   

5 Họng tiếp nước chữa cháy   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Cái        1   

6 
Van cổng OS&Y tín hiệu giám 
sát DN150 

ARV Việt Nam Cái        2   

7 Van báo động DN150 ARV Việt Nam Cái        2   

8 
Hộp tủ dụng cụ phá vỡ ( bao 
gồm: kìm cộng lực, mặt nạ phòng 
độc, xà beng, rìu, búa...) 

  Việt Nam Bộ        1   

9 Ống thép tráng kẽm DN150 Hòa Phát Việt Nam m     100   

10 Phụ kiện ống   
Việt 

Nam/China 
Lô        1   

11 Sơn ống   Việt Nam Lô        1   

12 Ty treo và giá đỡ   
Việt 

Nam/China 
Lô        1   

13 Vật tư phụ   Việt Nam Lô        1   

B.2 
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 
NHÀ  XƯỞNG 

         

1 
Đầu phun hướng lên K = 8.0, t= 
68 độ 

  Trung Quốc Cái     512   

2 
Đầu phun hướng xuống  K = 8.0, 
t= 68 độ 

  Trung Quốc Cái     203   

3 Nắp chụp    Việt Nam Cái     203   

4 
Hộp tủ chữa cháy cuộn vòi trong 
nhà 

  Việt Nam Cái       24   

5 Cuộn vòi chữa cháy DN50-20m   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Cái       24   

6 Van góc giảm áp DN50 Shinyi Việt Nam Cái       24   

7 Lăng phun DN50   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Cái       24   

8 
Bình bột chữa cháy MFZL4 
(ABC)-4kg 

  
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Bình       32   
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9 Bình chữa cháy khí   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Bình       32   

10 Bình bột treo(ABC)-6kg   
Trung Quốc/ 

Việt Nam 
Bình        7   

11 Kệ để bình chữa cháy   Việt Nam Cái       32   

12 Nội quy tiêu lệnh chữa cháy   Việt Nam Cái       32   

13 Van cồng DN25 Miha Việt Nam Cái        2   

14 Van xả khí DN25 Miha Việt Nam Cái        1   

15 Đồng hồ áp lực kèm van   Trung Quốc Cái        2   

16 Công tắc dòng chảy   Hàn Quốc Cái        2   

17 Ống thép tráng kẽm DN32 Hòa Phát Việt Nam m  1.632   

18 Ống thép tráng kẽm DN40 Hòa Phát Việt Nam m     816   

19 Ống thép tráng kẽm DN50  Hòa Phát Việt Nam m     556   

20 Ống thép tráng kẽm DN100 Hòa Phát Việt Nam m     150   

21 Ống thép đen DN150 Hòa Phát Việt Nam m     300   

22 Phụ kiện ống   
Việt 

Nam/China 
Lô        1   

23 Ty treo và giá đỡ   
Việt 

Nam/China 
Lô        1   

24 Sơn ống   Việt Nam Lô        1   

25 Vật tư phụ   Việt Nam Lô        1   

C HỆ THỐNG  HÚT KHÓI          

C.1 PHẦN ỐNG GIÓ          

1 Ống gió thẳng 1200x700 EI30 Việt Nam m 80  

2 Ống gió thẳng 750x650 EI30 Việt Nam m 100  

3 Co 1200x700 EI30 Việt Nam m 4  

4 Co 1200x700 (ngoài trời)   Việt Nam m 8  

5 Côn 1200x700/750x650, L350 EI30 Việt Nam cái 4  

6 
Miệng gió KTM liner 600x700+ 
OBD 

  Việt Nam cái 12  

7 Ống gió gắn miệng gió 600x700 EI30 Việt Nam m 12  

8 
Miệng gió KTM liner 400x1000+ 
OBD 

  Việt Nam cái 4  

9 
Hộp box gắn miệng gió 
400x1000 

EI30 Việt Nam m 4  

10 Louver 1800x800   Việt Nam cái 4  

11 
Simili nối 2 đầu quạt ( chống 
rung ) 

  Việt Nam cái 8  
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12 Côn đầu quạt 1200x700/ Dquạt  EI30 Việt Nam cái 8  

13 Họp bọc quạt    Việt Nam cái  4  

14 Lò xo chống rung quạt  Hudetech  Việt Nam cái  16  

15 
Quạt động cơ chịu nhiệt 250 độ 
trong 2h , 60.000m3/h, 500 pa 

  Việt Nam cái 4  

16 
Vật tư phụ lắp đặt ( Ty   , đạn , vê 
đỡ , silicon, bu lon , ốc vít  .v.v ) 

  Việt Nam Lô 1  

C.2 PHẦN CẤP KHÍ BÙ          

1 Louver cấp khí bù 2150x1000   Việt Nam cái 7  

2 
Slevee louver cấp khí bù 
2150x1000 

  Việt Nam m 7  

3 
Vật tư phụ lắp đặt (Ty, đạn, vê 
đỡ, silicon, bu lon , ốc vít  .v.v )   Việt Nam Lô 1  

4 
PHẦN DÂY ĐIỆN VÀ TỦ 
ĐIỆN 

         

5 
Dây 3x10+1x4mm chống cháy 
cấp nguồn từ tủ đến quạt   Việt Nam mét  550  

6 Ống luồn dây D 32   Việt Nam mét  550  

7 
Tủ điện điều khiển gồm  khởi 
động từ , ap tomat tổng ..v.v 

  Việt Nam cái  1  

8 Tủ nút nhấn quạt sự cố   Việt Nam cái  1  

9 KIỂM ĐỊNH ỐNG GIÓ EI30   Việt Nam lô 1  

 


